ĐỀ  ÔN TẬP HỌC KỲ I - LỚP NĂM

Môn: Tiếng Việt
I/CHÍNH TẢ :     
BÀI 1:             Trồng rừng ngập mặn 
         Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương,môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Đê xã Thái Hải (Thái Bình),từ độ có rừng ,không còn bị xói lở,kể cả khi bị cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua .Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển ,cung cấp đủ giống không chỉ cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận. Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), sau bốn năm trồng rừng,lượng hải sản tăng nhiều và các loài chim nước cũng trở nên phong phú. Nhân dân các địa phương đều phấn khởi vì rừng ngập mặn phục hồi đã góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập và bảo vệ vững chắc đê điều .

                                                                                        Phan Nguyên Hồng 

    BÀI 2:         Tôi đã trở về trên núi cao 
        Chúng tôi đi về phía mặt trời.

        Mặt trời đang ở phía sau dãy núi kia, mới chỉ thấy những tia nắng hình nan quạt hắt lên.Con đường đầy những vết chân dê càng lúc càng dốc,những con bọ gậy bò lổm ngổm trên đám lá vàng ướt sũng sương .Càng lên cao,rừng càng âm u. Ở những cánh rừng như thế này, trời tối khi nào,đám trẻ mải chơi không kịp biết.

Trên đầu, tán cây ken dày khít,ong bay vù vù. Đàn dê không cần đuổi cũng đã chạy trước, sục vào những bụi cây gai mịt mùng.

      Và đây,tôi đang đứng trên đỉnh của một trong những ngọn núi hùng vĩ nhất Tây Côn Lĩnh .                                

BÀI 3:        Buổi sớm trên cánh đồng 
Từ làng ,Thủy đi tắt qua đồng để ra bến tàu điện .Sớm đầu thu mát lạnh .Giữa những đám mây xám đục ,vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy ; những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ bé của em ướt lành .Người trong làng gánh trên phố những gánh rau thơm,những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt .Bầy sáo cánh đen mỏ vàng chấp chới liệng trên cánh đồng lúa mùa thu đang kết đòng .Mặt trời đã mọc trên những ngọn cây xanh tươi của thành phố .                                                      Theo Lưu Quang Vũ .
  BÀI 4: Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “tự do” ?
	A. Dân chủ

	B. Độc lập

	C. Nô lệ


BÀI 5:  Từ “cổ” trong hai câu sau thuộc loại từ gì: “A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ” ; “Chú gà trống vươn cổ lên gáy một hồi dài” ?
	A. Từ đồng âm 

	B. Từ đồng nghĩa

	C. Từ nhiều nghĩa


  BÀI 6:  Đọc các câu dưới đây. Gạch một gạch (─)dưới từ mang nghĩa gốc; gach hai gạch (═) dưới từ mang nghĩa chuyển:
- Đôi mắt của bé mở to 

- Quả na mở mắt 
BÀI 7: Tìm 4 từ đồng nghĩa với từ “lung linh” ?
	……………………………………………………………………………………………………..

	……………………………………………………………………………………………………..


 BÀI 8 : Đặt câu có cặp quan hệ từ chỉ :
	A. nguyên nhân-kết quả

	B. tăng tiến

	C. tương phản
D. điều kiện (giả thiết )-kết quả


BÀI 9:Tả một người bạn thân luôn gần gũi với em.

BÀI 10: Tả một người thân ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em…) của em.  
